
Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp: QT11C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Giáo dục quốc phòng (DEDU1503T)

1 1100600001 Huỳnh Hữu ái  7.0   7.0
2 1100600004 Dư¬ng Thị Thúy An  6.0   6.0
3 1100600002 ðặng Lê Thuận An  7.0   7.0
4 1100600005 Hoàng Phong Anh  7.0   7.0
5 1100600010 Trần Ngọc Anh  0.0   0.0
6 1100600011 Trần Thị Ngọc Anh  7.0   7.0
7 1100600012 Nguyễn Thị Ngọc ánh  0.0   0.0
8 1100600014 Nguyễn Trọng Bảo  7.0   7.0
9 1100600015 ðinh Công Bình  6.0   6.0

10 1100600019 Trư¬ng Lệ Bình  0.0   0.0
11 1100600024 ðỗ Ngọc Chi  5.0   5.0
12 1100600025 Nguyễn Thảo Chi  0.0   0.0
13 1100600028 Trần Huệ Chi  7.0   7.0
14 1100600030 Nguyễn Phạm Kiều Chinh  5.0   5.0
15 1100600032 Vũ Thị Côi  7.0   7.0
16 1100600034 Hứa Trịnh Cường  6.0   6.0
17 1100600037 Nguyễn Thị Ngọc Diễm  7.0   7.0
18 1100600038 Hoàng Thị Diệu  7.0   7.0
19 1100600040 Nguyễn Phư¬ng Dung  8.0   8.0
20 1100600041 Nguyễn Thị Kim Dung  5.0   5.0
21 1100600048 Lã Hồ Xuân Duy  6.0   6.0
22 1100600054 Nguyễn Tấn ðạt  0.0   0.0
23 1100600062 Nguyễn Thị Hồng Hà  5.0   5.0
24 1100600066 Dư¬ng Thanh Hải  7.0   7.0
25 1100600067 Nguyễn Văn Hải  5.0   5.0
26 1100600068 Tô Tùng Hải  5.0   5.0
27 1100600075 ðoàn Thị Yên Hạnh  0.0   0.0
28 1100600072 Hồ Thị Phư¬ng Hằng  5.0   5.0
29 1100600073 Nguyễn Thị Thu Hằng  7.0   7.0
30 1100600071 Võ Thị Ngọc Hân  0.0   0.0
31 1100600084 Nguyễn Thị Hiền  6.0   6.0
32 1100600086 Võ Thị Mỹ Hiền  6.0   6.0
33 1100600088 ðinh Ngọc Hiếu  6.0   6.0
34 1100600094 Trần Trung Hiếu  7.0   7.0
35 1100600097 Dư¬ng Gia Hoai  0.0   0.0
36 1100600101 Triệu Văn Học  7.0   7.0
37 1100600102 Quách Tuấn Hồng  7.0   7.0
38 1100600106 Phạm Văn Hùng  8.0   8.0
39 1100600117 Dư¬ng Công Huy  5.0   5.0
40 1100600121 Nguyễn Ngọc Huy  0.0   0.0

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1
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Ghi chú

Môn học: Giáo dục quốc phòng (DEDU1503T)

41 1100600125 Lê Thị Thanh Huyền  6.0   6.0
42 1100600110 Nguyễn Vũ Hưng  7.0   7.0
43 1100600115 Lâm Triều Hữu  5.0   5.0
44 1100600116 Nguyễn Chí Hữu  7.0   7.0
45 1100600128 Hoàng ðại Kha  5.0   5.0
46 1100600131 ðỗ Ngọc Khang  0.0   0.0
47 1100600132 Nguyễn Chí Khang  0.0   0.0
48 1100600134 Nguyễn Thị Hồng Khanh  7.0   7.0
49 1100600138 Trần Kim Khánh  7.0   7.0
50 1100600141 Phạm Hoàng Khoa  7.0   7.0
51 1100600144 Nguyễn Trung Kiên  0.0   0.0
52 1100600145 ðinh Nguyễn Anh Kiệt  6.0   6.0
53 1100600150 Phạm Văn Kỳ  5.0   5.0
54 1100600155 ðỗ Thảo Lan  6.0   6.0
55 1100600152 Hồ Xuân Lân  0.0   0.0
56 1100600164 Hồ Thị Mỹ Linh  6.0   6.0
57 1100600165 Lư¬ng Tú Linh  5.0   5.0
58 1100600167 Nguyễn Lê Trúc Linh  0.0   0.0
59 1100600172 Lê Nguyễn Ngọc Loan  5.0   5.0
60 1100600174 Nguyễn Kim Loan  5.0   5.0
61 1100600178 Mâu Thanh Long  5.0   5.0
62 1100600179 Nguyễn Kim Long  6.0   6.0
63 1100600180 Nguyễn Thị Xuân Long  8.0   8.0
64 1100600181 Nguyễn Trọng Long  7.0   7.0
65 1100600184 Trần Thị Lượm  0.0   0.0
66 1100600187 Nguyễn Hà Lượng  7.0   7.0
67 1100600188 Trư¬ng Hoàng Thảo Ly  6.0   6.0
68 1100600189 ðỗ Thị Xuân Mai  6.0   6.0
69 1100600190 Hoàng Thị Tuyết Mai  7.0   7.0
70 1100600192 Nguyễn Thị Tuyết Mai  7.0   7.0
71 1100600196 Nguyễn Ngọc Nhật Minh  7.0   7.0
72 1100600199 Ông Văn Minh  8.0   8.0
73 1100600206 Trần Văn Năm  0.0   0.0
74 1100600208 Trần Thị Ngọc Nga  6.0   6.0
75 1100600211 Nguyễn Hoàng Kim Ngân  0.0   0.0
76 1100600213 Vũ Thị Kim Ngân  0.0   0.0
77 1100600216 Phan ðức Nghĩa  7.0   7.0
78 1100600221 Lê Thị Bích Ngọc  7.0   7.0
79 1100600224 Trần Thị Bích Ngọc  6.0   6.0
80 1100600229 Nguyễn Lê Vi Nhật  0.0   0.0
81 1100600231 Cao Thị Tuyết Nhung  5.0   5.0
82 1100600232 Lâm Hồng Nhung  0.0   0.0
83 1100600233 Nguyễn Kim Nhung  6.0   6.0
84 1100600234 Nguyễn Thị Hồng Nhung  0.0   0.0

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1
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85 1100600242 ðỗ Tấn Phát  0.0   0.0
86 1100600243 Nguyễn Tấn Phát  0.0   0.0
87 1100600247 Lý Thế Phú  0.0   0.0
88 1100600250 Nguyễn Phúc  0.0   0.0
89 1100600255 Nguyễn Hữu Phước  7.0   7.0
90 1100600257 ðinh Văn Phư¬ng  0.0   0.0
91 1100600258 Mai Duy Phư¬ng  7.0   7.0
92 1100600265 Lư¬ng Bích Quân  0.0   0.0
93 1100600266 Nguyễn Hoàng Thụy Quân  8.0   8.0
94 1100600267 Phạm Minh Quân  5.0   5.0
95 1100600268 Trần Minh Quân  6.0   6.0
96 1100600272 Nguyễn Xuân Quý  5.0   5.0
97 1100600273 Trần Ngọc Quyến  6.0   6.0
98 1100600276 ðinh Ngọc Xuân Quỳnh  7.0   7.0
99 1100600277 ðỗ Ngọc Như Quỳnh  0.0   0.0

100 1100600279 Nguyễn Thị Sen  5.0   5.0
101 1100600281 Lâm Hoàng S¬n  7.0   7.0
102 1100600282 Nguyễn Ngọc S¬n  5.0   5.0
103 1100600283 Nguyễn Phạm Kim S¬n  5.0   5.0
104 1100600284 Nguyễn Tất S¬n  7.0   7.0
105 1100600291 ðoàn Thanh Tân  7.0   7.0
106 1100600294 Phạm Lê Viết Thái  7.0   7.0
107 1100600304 Võ Phạm Trường Thanh  0.0   0.0
108 1100600308 ðinh Ngọc Phư¬ng Thảo  7.0   7.0
109 1100600312 Nguyễn Thanh Thảo  0.0   0.0
110 1100600313 Nguyễn Thị Thu Thảo  6.0   6.0
111 1100600315 Nguyễn Trần Phư¬ng Thảo  6.0   6.0
112 1100600317 Phạm Ngọc Long Thiên  6.0   6.0
113 1100600319 ðỗ Tiến Thịnh  0.0   0.0
114 1100600325 Nguyễn Văn Thọ  8.0   8.0
115 1100600327 Nguyễn Thị Thu  7.0   7.0
116 1100600331 Nguyễn Hoài Thư¬ng  0.0   0.0
117 1100600339 Lê Minh Tiến  6.0   6.0
118 1100600341 Phan Phúc Tiến  6.0   6.0
119 1100600343 Phan Thiên Tín  7.0   7.0
120 1100600345 Ngô Hữu Toàn  5.0   5.0
121 1100600344 Phạm Bá Toán  0.0   0.0
122 1100600355 Nguyễn Thị Mai Trang  5.0   5.0
123 1100600357 Nguyễn Trần Xuân Trang  7.0   7.0
124 1100600358 Phạm Lâm Khánh Trang  6.0   6.0
125 1100600359 Phạm Lê Minh Trang  6.0   6.0
126 1100600348 Trần Thụy Bích Trâm  0.0   0.0
127 1100600361 Phạm Hiền Triết  5.0   5.0
128 1100600368 Nguyễn Thị Tuyết Trinh  7.0   7.0

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1
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129 1100600370 Nguyễn Văn Trinh  7.0   7.0
130 1100600371 Nguyễn ðăng Trọng  7.0   7.0
131 1100600372 Nguyễn Thị Thanh Trúc  5.0   5.0
132 1100600374 Lâm Phước Trung  0.0   0.0
133 1100600376 Nguyễn Quốc Khánh Trung  0.0   0.0
134 1100600373 Nguyễn Phạm Trung Trực  5.0   5.0
135 1100600379 Nguyễn Anh Tú  7.0   7.0
136 1100600380 Nguyễn Thanh Tú  5.0   5.0
137 1100600387 Ngô Phư¬ng Tùng  7.0   7.0
138 1100600388 Nguyễn Hiếu Thanh Tùng  6.0   6.0
139 1100600389 Nguyễn Hoàng Thanh Tùng  0.0   0.0
140 1100600393 Trần Ngọc Phư¬ng Tuyền  8.0   8.0
141 1100600394 Trần Nguyên Văn  7.0   7.0
142 1100600395 Phạm Nguyễn Kim Vi  0.0   0.0
143 1100600402 Dư¬ng Hoàn Vũ  5.0   5.0
144 1100600407 Nguyễn Ngọc Hùng Vư¬ng  0.0   0.0
145 1100600408 Lê Thị Thụy Vy  7.0   7.0
146 1100600411 Phạm Huỳnh Thanh Xuân  0.0   0.0

Tp. HCM, Ngày 10 tháng 08 năm 2012In Ngày 10/08/12

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1


